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QUADRUPLE INDEMNITY  Xem ACCIDENTAL DEATH CLAUSE

QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE

Bảo hiểm những người tàn tật được công nhận đủ tiêu chuẩn

Việc không bảo hiểm thương tật của người yêu cầu bảo hiểm sức khoẻ bằng cách bổ sung vào đơn bảo hiểm sức khoẻ một Điều khoản qui định rằng đơn bảo hiểm sẽ không trả tiền trợ cấp cho thương tật đó. Điều khoản này cho phép người yêu cầu bảo hiểm, từ chỗ không đủ điều kiện để được bảo hiểm, trở thành đủ điều kiện để  được bảo hiểm. Xem thêm SUBSTANDARD HEALTH INSURANCE (QUALIFIED IMPAIRMENT INSURANCE).

QUALIFIED JOINT AND SURVIVOR ANNUITY  Xem ANNUITY; JOINT-LIFE AND SURVIVORSHIP ANNUITY; PENSION PLAN.   

QUALIFIED PENSION PLAN   Xem PENSION PLAN.

QUALIFIED TRUST  Xem PENSION PLAN

QUALITY INSURANCE CONGRESS (QIC)

Hội chất lượng bảo hiểm (QIC)

Một tổ chức được thành lập năm 1993 nhằm mục tiêu áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng vào hoạt động bảo hiểm. Để thực hiện mục tiêu đó, tổ chức này tiến hành các cuộc điều tra khách hàng rộng khắp trong ngành bảo hiểm và nghiên cứu nhu cầu cũng như quan điểm của những người mua bảo hiểm. Xem thêm TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) 

Quantitative and Qualitative

Số lượng và chất lượng

Theo tập quán của một số nước, người nhận hàng giữ lại một khoản tiền của  một phần hàng hóa. Số tiền này sẽ được trả nếu hàng hóa chở đến đầy đủ về số lượng và  đảm bảo về chất lượng theo đúng hợp đồng mua bán. Tập quán đó gọi là kiểm tra số  lượng và chất lượng. Người gửi hàng có quyền lợi có thể bảo hiểm trong số tiền bị giữ lại đó, nhưng thông thường Người bảo hiểm không bảo hiểm số tiền này.

QUANTITY DISCOUNT  Xem GROUP INSURANCE; MASS MERCHADISING.

Quantum of Interest

Định lượng quyền lợi.

Là sự kết hợp giữa quyền lợi của Người nhận thế chấp với quyền lợi của Người sở hữu trong tài sản được bảo hiểm. Người nhận thế chấp có quyền lợi có thể bảo hiểm trong tài sản đó tối đa bằng số tiền cầm cố. Quyền hạn này không làm mất quyền của Người sở hữu tài sản trong việc bảo hiểm giá trị đầy đủ của tài sản đó.

Quarantine Restrictions

Những hạn chế về kiểm dịch

Các cơ quan y tế đặt ra những hạn chế này để ngăn ngừa bệnh dịch lây lan. Tàu bị cách ly, không ai trên tàu được phép lên bờ hay tiếp xúc trực tiếp với những người khác bên ngoài tàu. Khi nhân viên y tế cảng thấy không còn nguy cơ bệnh dịch lây lan, những hạn chế đó được bãi bỏ. Người chuyên chở được miễn trách nhiệm đối với chủ hàng về tổn thất do chấp hành các hạn chế kiểm dịch theo quyền hạn của chính quyền trong Luật chuyên chở hàng hóa bằng đường biển 1971. Xem thêm  Protection and Indemnity risks.

QUARTER OF COVERAGE

Quí có thể bảo hiểm

Quí được công nhận, để tính quyền lợi hưu trí theo chế độ bảo hiểm xã hội khi thu nhập của người lao động vượt quá con số tối thiểu trong một quí nào đó. Các quí được công nhận rất quan trọng đối với tư cách người được bảo hiểm tối thiểu và người được bảo hiểm hiện tại để được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội. Mức thu nhập tối thiểu yêu cầu đối với quí được công nhận tăng dần từng năm.

Quay to quay

Từ bến tới bến

Thời gian bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hoá bắt đầu từ lúc hàng hóa được đưa ra khỏi bến tại cảng bốc hàng và chấm dứt khi hàng hóa được tách ra khỏi cần trục của tàu hoặc từ sà lan đưa lên bờ tới cầu cảng tại cảng đến. Điều kiện bảo hiểm này có thể rộng hơn điều kiện bảo hiểm từ cảng đến cảng vì điều kiện từ cảng đến cảng không bao gồm rủi ro chuyên chở bằng sà lan tại cảng bốc hàng, nếu có.

QUICK ASSETS

Tài sản dễ chuyển đổi thành tiền 

Tài sản dễ chuyển đổi thành tiền. Ví dụ, một chủ hợp đồng bảo hiểm có thể dễ dàng vay tiền theo giá trị hoàn trả của hợp đồng. Xem thêm POLICY LOAN.

QUID PRO QUO
Sự trao đổi  (Thuật ngữ La Tinh)
Trong bảo hiểm, việc đổi một khoản tiền (phí bảo hiểm do người được bảo hiểm đóng) lấy lời hứa của một công ty bảo hiểm  sẽ trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm gặp tổn thất.

QUOTA SHARE REINSURANCE
Tái bảo hiểm số thành/định phần
Hình thức tái bảo hiểm tự động theo đó công ty bảo hiểm nhượng và công ty tái bảo hiểm chấp nhận một tỷ lệ phần trăm nhất định của một và mọi rủi ro mà công ty bảo hiểm khai thác được trong phạm vi nghiệp vụ bảo hiểm đã thoả thuận. Ví dụ, trong trường hợp tái bảo hiểm số thành 20%, công ty bảo hiểm nhượng 20% trách nhiệm bảo hiểm và phí bảo hiểm mọi rủi ro cho công ty tái bảo hiểm; công ty tái bảo hiểm phải trả 20% của mọi tổn thất phát sinh, dù cho đó là tổn thất toàn bộ hay tổn thất bộ phận. Tỷ lệ này luôn cố định và áp dụng chung cho cả phí bảo hiểm lẫn tổn thất. Xem thêm REINSURANCE.

QUOTA SHARE TREATY  Xem QUOTA SHARE REINSURANCE.
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